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 LỚP
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
4 TUỔI A
Sáng
PTTC :
TD: Trườn theo hướng thẳng
TC : Bật qua suối

PTNT:
KPXH: Tìm hiểu 1 số loại rau, củ (5E) (MT77)
PTTM:
Âm nhạc: Hát vđ: Hoa trường em.
NH: Hoa thơm bướm lượn.
TC: Bao nhiêu bạn hát
PTNN:
Truyện củ cải trắng
(MT 53)

PTNT:
Toán: Đếm đến 4, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 4. Nhận biết số 4, tìm nhóm có số lượng 4 trong lớp.

Chiều
Tôi yêu Việt Nam: Biệt đội rối nước-Hiệu lệnh chú CSGT
Trò chuyện về các loại rau, củ
Làm quen chữ l, m,n, thực hành vở LQCC
HD trẻ  sử dụng. Bộ đồ chơi xây dựng tạo hình
Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
4 TUỔI B
Sáng
PTTC
Thể dục: Trườn theo hướng thẳng
Ôn V§:  Ném đích ngang.

PTNT :
KPKH: HĐGD STEAM(5E)
“Tìm hiểu mét sè lo¹i rau, củ” (MT21)
PTTM :
ÂN: DH: “Cây bắp cải”(NDTT)
NH: “Đi cấy”
TC: “ Nghe tiếng hát tìm đồ vật”
PTNN:
VH:Truyện; “ Củ cải trắng” (MT53)
PTNT:
Toán: “Đếm đến 4, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 4,nhận biết số 4, tìm nhóm số lương 4 trong lớp”.

Chiều
- Giải câu đố về chủ đề thực vật.
- Xem phim hoạt hình (Tôi yêu VN): “Biệt đội rối nước - Hiệu lệnh của chú CSGT ”
Tranh truyện:  “Thế giới kẹo mút”
Hướng dẫn Sử dụng bộ xâu dây tạo hình

-Hướng dẫn sử dụng: “Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây.
-Đọc thơ ca dao, đồng dao về chủ đề
LQCC: Nhận biết và làm quen với chữ cái b,d,đ

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan chủ đề thực vật
-Vệ sinh lớp học

4 TUỔI C
Sáng
PTTC:
TD: “Trườn theo hướng thẳng” 
“Bánh xe quay”

PTNT :
KPKH: HĐGD STEAM(5E)
“Tìm hiểu mét sè lo¹i rau, củ” (MT21)
PTTM :
ÂN: DH: “Cây bắp cải”(NDTT)
NH: “Đi cấy”
TC: “ Nghe tiếng hát tìm đồ vật”
PTNN:
VH:Truyện; “ Củ cải trắng” (MT53)
PTNT:
Toán: “Đếm đến 4, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 4,nhận biết số 4, tìm nhóm số lương 4 trong lớp”.

Chiều
- Giải câu đố về chủ đề thực vật.
- Xem phim hoạt hình (Tôi yêu VN): “Biệt đội rối nước - Hiệu lệnh của chú CSGT ”
Tranh truyện:  “Thế giới kẹo mút”
Hướng dẫn Sử dụng bộ xâu dây tạo hình

-Hướng dẫn sử dụng: “Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây.
-Đọc thơ ca dao, đồng dao về chủ đề
LQCC: Nhận biết và làm quen với chữ cái b,d,đ

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan chủ đề thực vật
-Vệ sinh lớp học
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 LỚP
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
4 TUỔI A
Sáng
PTTC :
TD: Trèo qua ghế dài
TC: Bạn chọn quả nào

PTNT:
KPKH: Tìm hiểu 1 số loại quả (5E)
(MT65)

PTTM:
Tạo hình:
Nặn chùm nho
(MT81)

PTNN:
Th¬: Hoa kết trái

PTNT:
Toán: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4

Chiều
Tôi yêu VN: Những tay lái lụa-Đội mũ bảo hiểm khi đi xe
Tạo hình: Vẽ chùm nho

Giải câu đố về chủ đề thực vật

Chơi với đồ chơi góc kỹ năng
(MT7)
Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
4 TUỔI B
Sáng
PTTC
ThÓ dôc:
BËt qua vËt c¶n cao 12-15 cm. (MT5)
¤n V§: NÐm xa b»ng hai tay
PTNT.
KPKH: Một số loại quả.
HĐGDSTEAM(5E)
PTTM.
PTTM :
Tạo hình“Nặn chùm nho” (MT81)

PTNN
VH: Thơ “Chùm quả ngọt”
PTNT
Toán: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4


Chiều
Tạo hình : Vẽ chùm nho( Vở TH Trang17)

-Tô màu và làm theo yêu cầu( vở LQVT trang 10,11)
- Xem phim hoạt hình (Tôi yêu VN): “Những tay lái lụa - Đội mũ bảo hiểm khi đi xe”
Tranh truyện:  “Truy tìm kho báu”
Giữ gìn vệ sinh môi trường  (vở KNS trang 24)
-Vệ sinh tủ, giá  đồ dùng, nhà vệ sinh,  rửa ĐDĐC...
- Xem phim hoạt hình (Tôi yêu VN): “ Ai ngầu nhất - Vui chơi xe đạp an toàn ”
-Vệ sinh tủ, giá  đồ dùng, nhà vệ sinh,  rửa ĐDĐC...
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan chủ đề thực vật

4 TUỔI C
Sáng
PTTC :
TD: “Bật qua vật cản cao 12-15cm” (MT5)
TC: “Ném bóng vào rổ”
PTNT :
KPKH: Một số loại quả.
HĐGDSTEAM(5E)
PTTM :
Tạo hình“Nặn chùm nho” (MT81)

PTNN:
VH: Thơ “Chùm quả ngọt”
PTNT:
Toán:  “So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4”.

Chiều
Tạo hình : Vẽ chùm nho( Vở TH Trang17)

-Tô màu và làm theo yêu cầu( vở LQVT trang 10,11)
- Xem phim hoạt hình (Tôi yêu VN): “Những tay lái lụa - Đội mũ bảo hiểm khi đi xe”
Tranh truyện:  “Truy tìm kho báu”
Giữ gìn vệ sinh môi trường  (vở KNS trang 24)
-Vệ sinh tủ, giá  đồ dùng, nhà vệ sinh,  rửa ĐDĐC...
- Xem phim hoạt hình (Tôi yêu VN): “ Ai ngầu nhất - Vui chơi xe đạp an toàn ”
-Vệ sinh tủ, giá  đồ dùng, nhà vệ sinh,  rửa ĐDĐC...
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan chủ đề thực vật
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 LỚP
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
4 TUỔI A
Sáng
PTTC
Thể dục : Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
VĐ: Tung bóng
PTNT
KPKH: KPKH:)
Một số loại cây
( 5E)
(MT21)
(Dự án cây xanh ngày 2)

PTTM
Âm nhạc: DH Em yêu cây xanh
NDKH: NH“Cây trúc xinh” - Dân ca Quan họ Bắc Ninh
TCÂN: Hát theo hình vẽ.
PTNN
Văn học: Thơ cây bàng
(MT48)

PTNT
Toán: Chia tách nhóm 4 đối tượng bằng ít nhất 2 cách trong phạm vi 4 (MT36)

Chiều
Tạo hình: Vẽ cây dừa (Vở TH trang 11)

Khám phá tìm hiểu về cây(Dự án cây xanh ngày 3)
-Dạy trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề thực vật
KNS: Bé ở nhà 1 mình

Làm quen chữ cái l, n, m(trang 18,19,20)

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
4 TUỔI B
Sáng
PTTC
Thể dục : §i trªn ghÕ thÓ dôc, ®Çu ®éi tói c¸t.
¤n VĐ : Ném xa 
PTNT :
KPKH: HĐGD STEAM : (5E)
“Tìm hiểu về một số loại  cây”
(Dự án  cây xanh ngày 2)
PTTM :
ÂN : Dạy hát  “Em yêu cây xanh’’(NDTT)
NH: Vườn cây của ba
TC: Nhìn hình đoán tên bài hát (MT91)
PTNN:
V¨n häc : Truyện “Chú đỗ con”
PTNT
Toán: Chia tách nhóm 4 đối tượng bằng ít nhất 2 cách trong phạm vi 4 (MT36)

Chiều
-Thi xem ai nói đúng
- Dự án  cây xanh ngày 1: Thu thập thông tin
- Hướng dẫn trẻ sử dụng bộ đồ chơi TT02: Lịch của bé
- Dự án  cây xanh ngày 4: Cây cần gì để duy trì sự sống?
-Khi ở nhà một mình ( vở KNS trang 20)
- Dự án  cây xanh
ngày 5: Chăm sóc và theo dõi sự phát triển của cây
- Dự án  cây xanh
ngày 6- Thu thập nguyên vật liệu
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan chủ đề thực vật
- Vệ sinh chăn chiếu, ca, cốc uống nước, dép...
4 TUỔI C
Sáng
PTTC :
TD: : Chuyền bắt bóng qua đầu - chạy chân.

PTNT :
KPKH: HĐGD STEAM : (5E)
“Tìm hiểu về một số loại cây”
(Dự án  cây xanh ngày 2)
PTTM :
ÂN : Dạy hát  “Em yêu cây xanh’’(NDTT)
NH: Vườn cây của ba
TC: Nhìn hình đoán tên bài hát (MT91)
PTNN:
VH: VH: Thơ “Cây đào”

PTNT:
Toán “Chia tách nhóm 4 đối tượng bằng ít nhất 2 cách trong phạm vi 4”  (MT36)

Chiều
-Thi xem ai nói đúng
- Dự án  cây xanh Ngày 1: Thu thập thông tin
- Hướng dẫn trẻ sử dụng bộ đồ chơi TT02: Lịch của bé
- Dự án  cây xanh. Ngày 4: Cây cần gì để duy trì sự sống?
-Khi ở nhà một mình ( vở KNS trang 20)
- Dự án  cây xanh
Ngày 5: Chăm sóc và theo dõi sự phát triển của cây
- Vệ sinh chăn chiếu, ca, cốc uống nước, dép...
- Dự án  cây xanh
Ngày 6- Thu thập nguyên vật liệu
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan chủ đề thực vật
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 LỚP
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
4 TUỔI A
Sáng
PTTC:
Chuyền, bắt bóng qua đầu
TC: Ai nhanh nhất
PTNT:
KPKH: Bông hoa mùa xuân
(5E)(MT23)
PTTM
Tạo hình:
Xé dán lá cây
(MT86)
PTNN
Thơ: cây đào
PTNT
Xác định phía trên, dưới của đối tượng khác

Chiều
Xem phim hoạt hình tôi yêu VN: Tết đầy món ngon- Không qua đường nơi xe đang đỗ
Làm vở toán trang 10,11

Dự án cây xanh ngày 7                                    Thiết kế(vẽ) cây

Dự án cây xanh ngày  8, 9                                            Chế tạo cây

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

4 TUỔI B
Sáng
PTTC
ThÓ dôc: Trèo qua ghế dài ( 1,5 m x 0,3 m)
VËn ®éng: Ném đích ngang
PTNT:
KPKH: HĐGD STEAM ( 5E)
“Tìm hiểu một số loại hoa”(MT48)
PTTM
T¹o h×nh: Xé dán lá cây
(MT86)
PTNN
V¨n häc : Thơ “Hoa kết trái”
PTNT:
To¸n: “Xác định phía trên, phía dưới của đối tượng khác”


Chiều
- Hướng dẫn trẻ sử dụng bộ đồ chơi TT02: Đô mi nô
- Dự án  cây xanh: Tạo hình “Vẽ cây dừa”
Dự án  cây xanh
Ngày 8- Thiết kế cây
Dự án  cây xanh
Ngày 9- Hoàn thành thiết kế cây

- Xem phim hoạt hình Tôi yêu Việt Nam: “Gọi mưa - An toàn trong mùa mưa”
- Lau lá cây, cắt tỉa cây cảnh trong và ngoài lớp.
(MT77-PHPH)
Dự án ngày 10: Trưng bày sản phẩm và thuyết trình.

4 TUỔI C
Sáng
PTTC:
TD: Trèo qua ghế dài 15 x 0.3cm

PTNT:
KPKH: HĐGD STEAM ( 5E)
“Tìm hiểu một số loại hoa”(MT48)
PTTM:
T¹o h×nh: Xé dán lá cây
(MT86)
PTNN:
VH:  Thơ “Hoa kết trái”
PTNT:
Toán:  “Xác định phía trên phía dưới của đối tượng khác”

Chiều
- Hướng dẫn trẻ sử dụng bộ đồ chơi TT02: Đô mi nô
- Dự án  cây xanh: Tạo hình “Vẽ cây dừa”
Dự án  cây xanh
Ngày 8- Thiết kế cây
Dự án  cây xanh
Ngày 9- Hoàn thành thiết kế cây

- Xem phim hoạt hình mùa 1
Bài 30:  “Gọi mưa - An toàn trong mùa mưa”
- Lau lá cây, cắt tỉa cây cảnh trong và ngoài lớp.
(MT77-PHPH)

Dự án  cây xanh
Ngày 10- Trưng bày sản phẩm và thuyết trình.
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 LỚP
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
4 TUỔI A
Sáng
PTTC
Thể dục : Bật qua vật cản, ném xa bằng 1 tay
(MT 5)
PTNT
KPXH: Tết và mùa xuân
(MT32)

PTTM
Âm nhạc: DH: Sắp đến tết rồi.(TT)
NH: Quê hương tươi đẹp. ( Dân ca Nùng                                       TC: Nghe nhạc – đổi bạn
(MT91)
PTNN
V¨n häc:  Thơ: tết đang vào nhà

PTNT:
Toán: Xác định phía trước, phía sau của đối tượng khác

Chiều
Trò chuyện về không khí đón tết
Làm bao lì xì(EDP)


Hướng dẫn trẻ bầy mâm ngũ quả ngày tết
Tô màu và àm theo yêu cầu (VLQT trg 13, 15)
Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
4 TUỔI B
Sáng
PTVĐ
ThÓ dôc: Chuyền, bắt bóng qua đầu
TCVĐ: Hái quả
PTNT:
KPKH: “Tết và mùa xuân” (MT32- PHPH)
PTTM:
ÂN: Hát+VĐ “Hoa trường em”(NDTT)
NH: Lý cây bông.
TC: Nhìn hình đoán tên bài hát
PTNN:
VH: Thơ: “Tết đang vào nhà”
(MT51)

PTNT:
Toán: Xác định phía trước, phía sau của đối tượng khác


Chiều
- Tạo hình: Dán dây hoa (Vở TH trang 16)
- Xem phim hoạt hình Tôi yêu Việt Nam: “Cú tạt nước nguy hiểm - Ý thức lái xe mùa mưa” Tranh truyện:  “Đội mũ bảo hiểm”
Hướng dẫn thực hiện các thao tác: Cài, cởi cúc,xâu buộc dây giày,kéo
khóa. (MT7)
LQCC: Nhận biết và làm quen với chữ cái l,n,m.

-Tô màu và làm theo yêu cầu( vở LQVT trang 13)
-Trang trí lớp, biểu bảng bên ngoài.

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

4 TUỔI C
Sáng
PTTC:
TD: “Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát- Bò chui qua cổng
PTNT:
KPKH: “Tết và mùa xuân” (MT32- PHPH)
PTTM:
ÂN: Hát+VĐ “Hoa trường em”(NDTT)
NH: Lý cây bông.
TC: Nhìn hình đoán tên bài hát
PTNN:
VH: Thơ: “Tết đang vào nhà”
(MT51)

PTNT:
Toán: Xác định phía trước, phía sau của đối tượng khác


Chiều
- Tạo hình: Dán dây  hoa (Vở TH trang 16)
- Xem phim hoạt hình mùa 1
Bài 31:  “Cú tạt nước nguy hiểm - Ý thức lái xe mùa mưa” Tranh truyện:  “Đội mũ bảo hiểm”

Hướng dẫn thực hiện các thao tác: Cài, cởi cúc,xâu buộc dây giày,kéo
khóa. (MT7)
LQCC: Nhận biết và làm quen với chữ cái l,n,m.

-Tô màu và làm theo yêu cầu( vở LQVT trang 13)
-Trang trí lớp, biểu bảng bên ngoài.

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
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